
 

Trang 1/3 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024-2025 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 20/5/2025 

Môn: TRẮC ĐỊA 

(Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

 

Câu Phần Nội dung 
Thang 
điểm 

 
1 

 
 

 Giả sử có 2 điểm A, B trên mặt đất, biết độ cao của điểm A là HA, 

cần xác định độ cao HB của điểm B.  

Đặt máy tại A, định tâm cân bằng máy.   

 
0,25đ 

Đo chiều cao máy i.   0,25đ 

Dựng mia thẳng đứng tại B.   0,25đ 

Quay ống kính ngắm mia tại B, đọc trị số trên mia theo 3 chỉ: trên 

(T), giữa (G) và dưới (D). Kiểm tra số đọc: 

 
(T -G)- (G -D) £ 2mm . Nếu số đọc thỏa điều kiện ghi vào sổ 

đo.  

0,25đ 

Chênh cao giữa 2 điểm A và B được tính theo công thức: 

hAB = i – b 

i: chiều cao máy. 

b: giá trị số đọc chỉ giữa của mia dựng tại B. 

0,25đ 

Độ cao của điểm B được tính theo công thức:   HB = HA + hAB 0,25đ 

B

A

T

G

D

H
H

b

hAB

i

B

A

 

 
0,5đ 

Tổng điểm câu 1 2,0đ 

2  h1 = a1 – b1 = 1621-1456 = 165 mm 0,25đ 
 h2 = a2 – b2 = 1517-1649 = -132 mm.  

h3 = a3 – b3 = 1478-1600 = -122 mm.  
0,25đ 

h4 = a4 – b4 = 1359-1522 = -163 mm 

Chênh cao giữa hai điểm A và B: 

hAB = h1 + h2 + h3 + h4= 165-132-122-163 = -252 mm 
0,25đ 
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Câu Phần Nội dung 
Thang 
điểm 

Độ cao của điểm B: 

HB= HA + hAB = 3152 - 252 = 2900mm = 2,900m 
0,25đ 

Sai số trung phương độ cao điểm B: 

Ta có: 
AHm 0  

1 1 2 2 3 3 4 4a b a b a b a bm m m m m m m m m 2mm          

B

2 22 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2B B B B B B B B
H

1 1 2 2 3 3 4 4

H H H H H H H H
m m m m m m m m m

a b a b a b a b

                     
                     

                     

0,5đ 

B

2
Hm 8m

 
0,25đ 

B

2
Hm 8 2 5,66mm   

 
0,25đ 

Tổng điểm câu 2 2,0đ 

3 a XAB = XB – XA  = 200,055m 

YAB = YB – YA = 70,319m 
0,25đ 

2 2 2 2
AB AB ABD X Y 200,055 70,319 212,054m       0,25đ 

AB
AB

AB

Y 70,319
R arctg arctg 19 21'59"

X 200,055


   


 

Cạnh AB thuộc phần tư thứ IAB = RAB= 1921'59" 

0,5đ 

Tính AC: AC AB A(360 ) 108 51'59"    -    0,5đ 

b Tính số gia tọa độ cạnh AC: 

AC AC AC

AC AC AC

X D cos 32,627m

Y D sin 95,479m

    -

   
 

0,5đ 

Tọa độ điểm C: 

C A AC

C A AC

X X X 17,584m

Y Y Y 185,895m

   


   
 

0,5đ 

Tổng điểm câu 3 2,5đ 

4  - Tính sai số khép độ chênh cao:  

fh = [hi] = -39mm 

0,25đ 

 
50 50 0,719506 42,4  hcff D mm 

 thỏa điều kiện 

0,25đ 
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Câu Phần Nội dung Điểm 

  

Điểm 

Khoảng 

cách 

Di,i+1(m) 

Độ chênh 

cao hi 

(mm) 

Số hiệu 

chỉnh 

vi(mm) 

1,0đ 

Độ chênh 

cao sau h/c 

h’i (mm) 

1,0đ 

Độ cao 

điểm k/c 

Hi+1(m) 

1,0đ 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

A 

 

132,747 

 

150,225 

 

141,672 

 

169,081 

 

125,781 

 

 

-479 

 

-566 

 

173 

 

648 

 

185 

 

 

7 

 

8 

 

8 

 

9 

 

7 

 

 

-472 

 

-558 

 

181 

 

657 

 

192 

 

3,156 

 

2,684 

 

2,126 

 

2,307 

 

2,964 

 

3,156 

  719,506 -39 39   
 

3,0đ 

Tổng điểm câu 4 3,5đ 

 


